TRƯỜNG TH VŨ XUÂN THIỀU
MA TRẬN ĐỀ TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ 1 – LỚP 2 – NĂM HỌC 2017 - 2018
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Kiến thức tiếng Việt:
- Nhận biết được các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất thông thường.
( 1 câu – 0,5 điểm)
- Nhận biết được câu trong đoạn: biết các mô hình câu kiểu Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào?
 ( 1 câu – 0,5 điểm)
- Điền đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi vào đoạn văn đã lược bỏ môt hoặc hai loại dấu câu.
 ( 1 câu – 0,5 điểm)
-Xác định 2 bộ phận của câu Ai? ( cái gì?, con gì?) – Là gì? Làm gì? Thế nào?
( 1 câu

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	2
	
	
	
1

	
2


	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	
	
	1
	1

	Đọc hiểu văn bản:
- Đọc thầm, hiểu ý chính của đoạn văn, đoạn thơ, bài văn, bài thơ (khoảng 160-180 chữ), trả lời được câu hỏi về nội dung bài
    

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	2
	2

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	2
	
	1
	3
	3

	Chính tả: 
-Nghe-viết được bài chính tả khoảng 40 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	Tập làm văn: 
- Viết được đoạn văn kể ngắn ( 5 câu) theo câu hỏi gợi ý
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6

	Tổng
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Số điểm
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